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Phần 1. Đọc – hiểu (3,0 điểm)
“Hồ Chủ Tịch đặc biệt quan tâm đến việc  xác định mối quan hệ giữa những người làm việc trong bộ máy chính quyền mới với nhân dân. Tháng Mười, trong bức thư gửi  các ủy ban nhân dân ở các tỉnh, huyện và làng, Người viết: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân”.
Ngày xưa, Trần Hưng Đạo khuyên vua chước giữ nước hay hơn cả là “lúc bình thời, khoan sức cho dân để làm kế sâu rễ , bền gốc”. Nguyễn Trãi chê Hồ Quý Ly để mất nước vì chỉ biết đóng cọc ngăn sông cản giặc, mà không biết lấy sức dân làm trọng. Các đấng anh hùng dân tộc lập nên công lớn, đều rất coi trọng sức dân để giữ nước, chống giặc.
Ngày nay, Hồ Chủ Tịch kêu gọi: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Người nói: “Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân”. Khác với người xưa, Hồ Chủ Tịch chỉ rõ: Làm những việc đó là “để mưu hạnh phúc cho dân”.
(Võ Nguyên Giáp - Trích “Những năm tháng không thể nào quên”)
Câu 1 (0,5 điểm) Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn  trích trên.
Câu 2 (0,5 điểm) Văn bản trên đã sử dụng phương thức biểu đạt nào? Giải thích. 
Câu 3 (1,0 điểm) Phân tích một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bài viết trên.
Câu 4 (1,0 điểm) Xác định nội dung chính của đoạn văn bản trên. 


Phần 2: Làm văn ( 7,0 điểm)
Phân tích khổ thơ đầu trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.
" Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền."

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA					                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)					       (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         Trần Kim Thu Liễu                                                              Hồ Thị Thanh Thương



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: NGỮ VĂN 3
	Lớp:  18T4   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 04

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm


	1

	1
	Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ và lí giải: CHÍNH LUẬN 
	0,5

	2
	1
	Câu 2. Văn bản trên đã sử dụng phương thức biểu đạt nào? Giải thích: NGHỊ LUẬN
	0,5

	3
	1
	Câu 3. Phân tích một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bài viết trên: LIỆT KÊ, SO SÁNH 
=> Nhằm làm nổi bật những điểm kế thừa và khác biệt với truyền thống trong tư tưởng “thân dân” của Hồ Chí Minh
	1,0

	4
	1
	Câu 4. Xác định nội dung chính của văn bản
Bàn về đường lối giữ nước, lấy dân làm trọng, vì dân. Tư tưởng “thân dân” của Hồ Chí Minh.
	1,0






Phần 2. Làm văn: (7,0 điểm)
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 


3 ý 














2 ý 



	1.Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ
2.Thân bài:
Mở đầu bài thơ là một lời trách móc nhẹ nhàng của nhân vật trữ tình:

                                       “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”
 Lời thơ vừa là lời mời gọi và cũng là lời trách móc, hờn dỗi ngọt ngào của người con gái. hôn Vĩ hiện lên sau lời trách móc, dỗi hờn là một khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ:
                                   Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
                                   Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
                                    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
[bookmark: _GoBack]Ba câu thơ đặc tả khung cảnh thôn Vĩ với những hình ảnh đặc sắc: nắng mới, vườn xanh, lá trúc. Nhà thơ như đang đứng ở mảnh đất nơi đây, trực tiếp quan sát và miêu tả. Hình ảnh nắng mới lên – không phải là cái nắng gắt của trưa hè, mà nắng của bình minh buổi sáng, êm dịu, tinh khiết. Nắng lấp lánh sau hàng cau, hàng cau như đang vươn lên đón ánh nắng, thật lung linh, huyền ảo. Nắng mới cũng còn có ý nghĩa là nắng của mùa xuân, mở đầu cho một năm mới nên bao giờ nó cũng bừng lên rực rỡ nồng nàn. Qua cái nắng mới ấy, mảnh vườn thôn quê trở nên lung linh, huyền ảo
Câu thơ cuối cùng của khổ 1, con người nơi thôn Vĩ hiện lên, thấp thoáng, thật đặc biệt:
                                           “Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”
 Phải nói rằng, Hàn Mặc Tử là nhà thơ có tâm hồn tinh tế, trí tưởng tượng phong phú. Trong vườn thôn Vĩ Dạ kia, nhành lá trúc và khuôn mặt chữ điền sao lại có mối liên quan bất ngờ mà đẹp thế: những chiếc lá trúc thanh mảnh, thon thả che ngang gương mặt chữ điền. Mặt chữ điền – khuôn mặt ấy càng hiện ra thấp thoáng sau lá trúc mơ màng, hư hư thực thực. 
3.Kết bài:
Khẳng định lại nội dung & nghệ thuật.
Cảm nhận về bài thơ và vẻ đẹp tâm hồn của tác giả.
	
7

	
	Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, nghị luận được đầy đủ các nội dung. 
Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.
Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.
Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận 
Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1




_______Hết_______
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